
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống quản lý Môi trường
Hồ sơ

Ngày lập: 10/03/2018

ch
ai

 n
hự

a

lo
n 

nh
ôm

ba
o 

ny
lo

n

B
ìn

h 
nh

ự
a,

m
ủ 

vụ
n

bá
o,

 tạ
p 

ch
í, 

cạ
c 

tô
ng

, g
iấ

y 
vụ

n

sắ
t v
ụn

C
hâ

n 
bô

ng
bằ

ng
 s
ắt

D
ầu

 th
ải

M
ỡ

 th
ải

vỏ
 b

ìn
h 

dầ
u 

th
ải

cơ
m

 h
eo

2 24.0 2.0 4.0 5.0 78.0 225.0 18.0 131.0 225.0 2,116,000
6 18.0 2.0 4.0 6.0 63.0 3.0 96.0 0.0 316,000
9 21.0 2.5 4.0 7.0 73.0 240.0 347.5 0.0 1,754,000

12 17.0 2.0 4.0 4.0 61.0 113.0 10.0 98.0 113.0 1,162,000
21 23.0 4.0 6.0 9.0 91.0 129.0 10.0 143.0 129.0 1,425,000
26 15.0 2.0 3.0 8.0 46.0 74.0 0.0 230,000

Đơn giá (VND) 4,500 16,000 5,000 4,000 1,800 3,500 15,000 7,500 5,000 6,000 #DIV/0! 2,058 8,678 5,568
Tổng khối lượng 118 15 25 39 412 0 3 467 0 278 0 890 467 1,357

Thành tiền 531,000     232,000    125,000   156,000   741,600     -           45,000     3,502,500  -             1,668,000 550,000   1,830,600   4,052,500   7,553,000
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BÁO CÁO DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO THÁNG 2/2018

Loại rác (kg)

Rác
VCTSD

Rác
HCTSD

Soạn thảo: Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường
          Vũ Ngọc Lộc Trang:1


